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Năm học 2020-2021
	STT
	Nội dung

kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng


	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	% 

tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(ph)
	

	
	
	
	Số CH
	TG(ph)
	Số CH
	TG(ph)
	Số CH
	TG(ph)
	Số CH
	TG(ph)
	TN
	TL
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	
	TN
	TL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhiệt học
	1.1 Chủ đề: Sự nở vì nhiệt của các chất
	1
	0,5
	3,75
	
	
	
	
	
	1
	7
	1
	1,5
	14,25
	32,5%

	
	
	1.2.  Nhiệt kế - nhiệt giai
	1
	
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	1.3Thực hành: Đo nhiệt độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.4. Chủ đề: Sự nóng chảy và sự đông đặc
	2
	
	1,5
	1
	
	1,25
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	1.5. Chủ đề: Sự bay hơi và sự ngưng tụ.
	4
	0,5
	6
	2
	1
	11,5
	1
	12
	
	
	6
	2
	30,75
	67,5%

	
	
	1.6. Sự sôi
	
	
	
	1
	
	1,25
	
	
	
	
	1
	0,5
	
	

	Tổng
	
	8
	1
	12
	4
	1
	14
	1
	12
	1
	7
	12
	4
	45
	100%

	Tỉ lệ %
	
	40%
	
	30%
	
	20%
	10%
	30%
	70%
	45
	100%

	Tỉ lệ chung%
	
	70%
	30%
	100
	45
	100%


2. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

 Câu 1. Trong cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?
A. Lỏng, rắn, khí 
                           C.Khí, lỏng, rắn.          

B.  Khí, rắn, lỏng                              D. Rắn, lỏng, khí. 

Câu 2: Nhiệt kế là thiết bị dùng để 
A. đo thể tích



B.đo chiều dài.
C. đo khối lượng



D. đo nhiệt độ
 Câu 3: Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất đó 
 
A. vẫn tăng               

           B. giảm  xuống        

C. mới đầu tăng, sau giảm  

 D. không  thay đổi 

Câu 4: Hiện tượng bay hơi là hiện tượng nào sau đây ? 
A. Chất lỏng biến thành hơi.

B. Chất khí biến thành chất lỏng.

C. Chất rắn biến thành chất khí.

D. Chất lỏng biến thành chất rắn.

Câu 5: Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của chất lỏng 
A. luôn tăng                         C. không hề thay đổi

          B. luôn giảm                        D. vừa tăng vừa giảm

Câu 6:  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?
        A. Tuyết rơi                                                C. Làm đá trong tủ lạnh
        B. Rèn thép trong lò rèn.                            D. Đúc tượng đồng.

Câu 7:  Khi nói về tốc độ bay hơi của chất lỏng, câu kết luận không đúng là: 
A. Nhiệt độ của chất lỏng càng cao thì sự bay hơi xảy ra càng nhanh.

B. Mặt thoáng càng rộng, bay hơi càng nhanh.

C. Khi có gió, sự bay hơi xảy ra nhanh hơn.

D. Khối lượng chất lỏng càng lớn thì sự bay hơi càng chậm.

Câu 8:  Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi
A. nước trong cốc càng nhiều.                    C. nước trong cốc càng nóng.
B. nước trong cốc càng ít.                            D. nước trong cốc càng lạnh.

Câu 9:  Mây được tạo thành từ 
A. nước bay hơi                                       C. nước đông đặc
B. khói                                                      D. hơi nước ngưng tụ
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ngưng tụ là hiện tượng không thể quan sát được bằng mắt thường 

B. Hiện tượng ngưng tụ hơi nước là quá trình ngược lại của sự bay hơi 

C. Hơi nước gặp lạnh thì ngưng tụ lại thành giọt nước. 

D. Sương mù vào sáng sớm là hiện tượng ngưng tụ hơi nước 

Câu 11: Sự ngưng tụ là sự chuyển từ
  
A.thể rắn sang thể lỏng                      C.thể hơi sang thể lỏng

 B. thể lỏng sang thể rắn                      D.thể lỏng sang thể hơi

Câu 12:  Nước đông đặc ở nhiệt độ
 
A. 00C.

               C. – 100C.

   B. 1000C.


      D. 100C.

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm)
 a) Hãy nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn? 
b) Thế nào là sự bay hơi, sự ngưng tụ?

Câu 2: ( 2 điểm)

Hãy phân biệt sự giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi

Câu 3: ( 2 điểm)
a) Tại sao vào mùa nóng cây rụng lá ?Tại sao ở những vùng sa mạc lá cây thường có dạng hình gai?
b) Hãy giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm? 

Câu 4: (1 điểm) Tại sao khi rót đột ngột nước sôi vào cốc thủy tinh có thành dày thì cốc dễ bị vỡ?


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	A
	C
	A

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


B. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	13

(2 điểm)
	a) - Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 
Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

b) Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

Sự chuyển từ thể hơi sang thẻ lỏng gọi là sự ngưng tụ.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	14

(2 điểm)
	- Giống nhau: Giữa sự bay hơi và sự sôi đều chuyển từ thể lỏng sang thể khí

- Khác nhau: Sự bay hơi chỉ xảy ra trên bề mặt của chất lỏng và ở bất kì nhiệt độ nào còn sự sôi là sự bay hơi xảy ra cả trong lòng lẫn trên  mặt thoáng của chất lỏng và ở một nhiệt độ xác định
	1,0

0,5
0,5

	15

(2điểm)
	a) Cây rụng lá vào mùa nắng để hạn chế sự bay hơi nước.

Ở  những vùng sa mạc lá cây thường có dạng hình gai để giảm diện tích thoát nước.

b)  Hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành các giọt đọng trên lá.
	0,5
0,5

1,0

	16

(1điểm)
	Khi ta rót đột ngột nước sôi vào thành cốc dày, thành thủy tinh phía bên trong tăng nhiệt độ đột ngột lên cao làm cho thành bên trong giãn nở vì nhiệt nhiều.

Trong khi đó, do không tiếp xúc trực tiếp với nước sôi nên thành bên ngoài có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với thành bên trong do đó dãn nở vì nhiệt ít hơn. 

Hai thành cốc giãn nở vì nhiệt  không đều nhau nên cốc bị vỡ
	0,5

0,25

0,25





















































































































































































































































































































































































































































